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Mục lục NSNN

4

Lương theo ngạch, bậc 13 341 6001 00000 0 0 5.748.684.489 5.748.684.489 5.748.684.4895.748.684.489

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp
đồng

13 341 6051 00000 0 0 852.662.880 852.662.880 852.662.880852.662.880

Phụ cấp chức vụ 13 341 6101 00000 0 0 262.253.100 262.253.100 262.253.100262.253.100

Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 13 341 6105 00000 0 0 21.607.308 21.607.308 21.607.30821.607.308

Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 13 341 6107 00000 0 0 4.320.000 4.320.000 4.320.0004.320.000

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 13 341 6113 00000 0 0 204.909.780 204.909.780 204.909.780204.909.780

Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề 13 341 6115 00000 0 0 155.877.728 155.877.728 155.877.728155.877.728

Phụ cấp đặc biệt khác của ngành 13 341 6116 00000 0 0 2.513.443 2.513.443 2.513.4432.513.443

Phụ cấp công vụ 13 341 6124 00000 0 0 1.684.301.440 1.684.301.440 1.684.301.4401.684.301.440

Phụ cấp khác 13 341 6149 00000 0 0 12.630.000 12.630.000 12.630.00012.630.000

Chi khác 13 341 6299 00000 0 0 60.000.000 60.000.000 60.000.00060.000.000

Bảo hiểm xã hội 13 341 6301 00000 0 0 1.876.084.777 1.876.084.777 1.876.084.7771.876.084.777

Bảo hiểm y tế 13 341 6302 00000 0 0 315.773.381 315.773.381 315.773.381315.773.381

Kinh phí công đoàn 13 341 6303 00000 0 0 129.414.047 129.414.047 129.414.047129.414.047

Bảo hiểm thất nghiệp 13 341 6304 00000 0 0 13.777.447 13.777.447 13.777.44713.777.447

Các khoản đóng góp khác 13 341 6349 00000 0 0 1.058.186 1.058.186 1.058.1861.058.186
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Tiền điện 13 341 6501 00000 15.000.000 15.000.000 234.809.301 249.809.301 249.809.301234.809.301

Tiền nước 13 341 6502 00000 3.000.000 3.000.000 73.962.250 76.962.250 76.962.25073.962.250

Tiền nhiên liệu 13 341 6503 00000 36.000.000 36.000.000 74.894.327 110.894.327 110.894.32774.894.327

Tiền vệ sinh, môi trường 13 341 6504 00000 558.000 558.000 11.436.218 11.994.218 11.994.21811.436.218

Chi khác 13 341 6549 00000 0 0 17.450.787 17.450.787 17.450.78717.450.787

Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 13 341 6552 00000 6.000.000 6.000.000 0 6.000.000 6.000.0000

Vật tư văn phòng khác 13 341 6599 00000 15.000.000 15.000.000 0 15.000.000 15.000.0000

Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại);
thuê bao đường điện thoại; fax

13 341 6601 00000 300.000 300.000 37.711.079 38.011.079 38.011.07937.711.079

Cước phí bưu chính 13 341 6603 00000 300.000 300.000 31.600.701 31.900.701 31.900.70131.600.701

Thuê bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp truyền hình; cước phí
Internet; thuê đường truyền mạng

13 341 6605 00000 0 0 17.454.965 17.454.965 17.454.96517.454.965

In, mua tài liệu 13 341 6651 00000 0 0 31.300.000 31.300.000 31.300.00031.300.000

Tiền vé máy bay, tàu, xe 13 341 6701 00000 12.000.000 12.000.000 17.207.000 29.207.000 29.207.00017.207.000

Phụ cấp công tác phí 13 341 6702 00000 9.000.000 9.000.000 1.890.000 10.890.000 10.890.0001.890.000

Tiền thuê phòng ngủ 13 341 6703 00000 6.000.000 6.000.000 0 6.000.000 6.000.0000

Khoán công tác phí 13 341 6704 00000 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 1.200.0000

Thuê phương tiện vận chuyển 13 341 6751 00000 0 0 17.500.000 17.500.000 17.500.00017.500.000

Chi phí thuê mướn khác 13 341 6799 00000 0 0 7.020.000 7.020.000 7.020.0007.020.000

Ô tô dùng chung 13 341 6901 00000 72.000.000 72.000.000 1.944.000 73.944.000 73.944.0001.944.000

Các thiết bị công nghệ thông tin 13 341 6912 00000 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000 3.000.0000

Tài sản và thiết bị văn phòng 13 341 6913 00000 15.000.000 15.000.000 0 15.000.000 15.000.0000

Đường điện, cấp thoát nước 13 341 6921 00000 6.000.000 6.000.000 0 6.000.000 6.000.0000

Tài sản và thiết bị khác 13 341 6999 00000 0 0 30.740.000 30.740.000 30.740.00030.740.000

Đồng phục, trang phục; bảo hộ lao động 13 341 7004 00000 2.100.000 2.100.000 0 2.100.000 2.100.0000

Chi các khoản phí và lệ phí 13 341 7756 00000 4.500.000 4.500.000 7.490.008 11.990.008 11.990.0087.490.008

Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện 13 341 7757 00000 3.600.000 3.600.000 2.347.500 5.947.500 5.947.5002.347.500

Chi các khoản khác 13 341 7799 00000 21.000.000 21.000.000 176.061.550 197.061.550 197.061.550176.061.550

231.558.000 231.558.000 12.138.687.692 12.370.245.692 12.370.245.69212.138.687.692Cộng:
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Phần KBNN ghi:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

Hanh01 Nguyen Thi Bich

Lan04 Nguyen Thi Ngoc

Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 10 tháng 4 năm 2024 Ngày 9 tháng 4 năm 2024

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng

Nguyễn Anh TuấnDương Thị Loan

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ký: 09/04/2024 17:52:17

Đơn vị: Văn phòng Bộ Y tế

Người ký: Lan04 Nguyen Thi Ngoc
Ngày ký: 10/04/2024 09:40:41
Chức danh: Phó trưởng phòng

Đơn vị: KBNN Ba Đình - Hà Nội

Người ký: Dương Thị Loan
Ngày ký: 09/04/2024 11:34:42

Đơn vị: Văn phòng Bộ Y tế
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